KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 30
Ngày soạn: 07/04/2023
Ngày dạy: Thứ hai, 10/04/2023

Hoạt động trải nghiệm-Sinh hoạt dưới cờ
Bài 30: GIỮ GÌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

-  Nghe đánh giá, nhận xét tuần qua và phương hướng tuần tới; nhận biết những ưu điểm cần phát huy và nhược điểm cần khắc phục. 

- Rèn kĩ năng chú ý lắng nghe tích cực, kĩ năng trình bày, nhận xét; tự giác tham gia các hoạt động,...
- Tìm hiểu được thực trạng vệ sinh môi trường ở trường học. Góp phần hình thành phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Giáo viên:Loa, míc, máy tính có kết nối mạng Internet, video hài...

-  Văn nghệ: tiết mục với nội dung hát, múa vể Giữ gìn vệ sinh môi trường
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- Học sinh: Văn nghệ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động 1: Chào cờ nhận xét tình hình trong tuần vừa qua và phương hướng tuần tới: (10’)

- HS thực hiện nghi lễ chào cờ trong lớp.

- GV nhận xét thi đua, triển khai 1 số công việc tuần mới

2. Hoạt động 2: Các Sao Nhi đồng cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường. (15’)

* Khởi động:
- GV yêu cầu HS khởi động hát
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- GV dẫn dắt vào hoạt động.
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− GV lựa chọn bài nhảy bất kì, vui nhộn.

− GV cho HS nhảy điệu quét sân hoặc lau bàn trên nền nhạc quen thuộc. GV làm các động tác mô phỏng dùng chổi quét sân hoặc dùng giẻ lau bàn.    

− GV thống nhất động tác với HS.

− Cả lớp cùng nhảy theo động tác của GV, trên nền nhạc vui. Ví dụ, điệu nhảy Lau bàn sẽ có các động tác sau:

+ Giặt khăn, vắt khăn.

+ Lau bàn từ bên trái sang; lau bàn từ bên phải sang.

+ Gấp khăn, lộn mặt sạch ra ngoài, lau lại từ bên phải sang, rồi từ bên trái sang. 

+ Giặt khăn, vắt khăn, phơi khăn.

Kết luận: Kể cả khi lao động, tổng vệ sinh môi trường, chúng ta cũng có thật nhiều niềm vui.

3. Tổng kết, dặn dò (5’)
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- GV dặn dò HS chuẩn bị nội dung HĐGD theo chủ đề 

*Tổng kết, dặn dò (5’)
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- GV dặn dò HS chuẩn bị nội dung HĐGD theo chủ đề
	- Hs thực hiện theo hiệu lệnh của GVCN.

- HS lắng nghe.

- HS hát.

- HS lắng nghe

- HS theo dõi

- HS lắng nghe, ghi nhớ trả lời

- 4,5 HS trả lời: 

- Lắng nghe
- HS thực hiện yêu cầu.

- Lắng nghe 

- HS thực hiện yêu cầu.

- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): ……………………………………………..……

………………..………………………………………………………………..………….…… 
Tiếng việt
Tiết 291: MAI AN TIÊM (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Đọc đúng các từ khó; đúng lời của nhân vật; phân biệt lời người kể chuyện với lời nhân vật để đọc với ngữ điệu phù hợp trong câu chuyện Mai An Tiêm.

- Quan sát tranh và hiểu được các chi tiết trong tranh.

- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ. Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Hành trang số https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ , tranh ảnh, slide minh họa bài học. 
- Học sinh: Vở BTTV, vở ô ly …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ mở đầu: (5’)
- GV yêu cầu 1 – 2 HS đọc câu đố:

         Vỏ xanh, ruột đỏ, hạt đen

     Hoa vàng, lá biếc, đố em quả gì?

- GV hướng dẫn HS giải câu đố. Yêu cầu HS chú ý vào đặc điểm của các sự vật để phán đoán xem đặc điểm đó là của quả gì.

- Mời HS chia sẻ đáp án của câu đố.

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- HS đọc câu đố

- HS thảo luận nhóm đôi tìm lời giải đố.

- 3-4 HS chia sẻ trước lớp. HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến (Quả dưa hấu)



	2.HĐ khám phá (25’)

* Đọc văn bản

- GV đọc mẫu. Chú ý đọc đúng lời người kể chuyện. Ngắt, nghỉ, nhấn giọng đúng chỗ. Đọc đúng các từ khó; đúng lời của nhân vật; phân biệt lời người kể chuyện với lời nhân vật để đọc với ngữ điệu phù hợp trong câu chuyện Mai An Tiêm.

- HDHS chia đoạn: (4 đoạn)

+ Đoạn 1: Từ đầu đến ra đảo hoang.
+ Đoạn 2: Tiếp theo cho đến quần áo.
+ Đoạn 3: Tiếp theo đến gieo trồng khắp đảo.

+ Đoạn 4: Phần còn lại.

- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: hiểu lầm, lời nói, nổi giận, tre nứa, nảy mầm, đảo hoang, hối hận…

- Luyện đọc câu dài: Ngày xưa,/ có một người tên là Mai An Tiêm/ được Vua Hùng yêu mến nhận làm con nuôi.// Một lần,/ vì hiểu lầm lời nói của An Tiêm/ nên nhà vua nổi giận,/ đày An Tiêm ra đảo hoang.

- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm bốn.
	- Cả lớp đọc thầm.

- HS theo dõi.

- 2-3 HS luyện đọc.

- 2-3 HS đọc.

- HS thực hiện theo nhóm bốn.

	3. HĐ vận dụng (10’)
- GV yêu cầu HS luyện đọc nhóm 4 
- GV tổ chức cho HS thi đọc trước lớp.

- GV nhận xét và chốt đáp án đúng : 


	- HS thảo luận nhóm 4.

- HS thi đọc trước lớp. 

- HS khác nhận xét 

	*Củng cố, dặn dò
-GV tổng kết chung nội dung tiết học: 

- GV tiếp nhận ý kiến.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….._ 
Tiếng việt
Tiết 292: MAI AN TIÊM (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Hiểu nội dung bài: Hiểu được về nguồn gốc một loại cây trái quen thuộc. Trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung câu chuyện Mai An Tiêm. 
- Vận dụng đức tính cần cù chăm chỉ vào cuộc sống.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ. Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè.
* GD kĩ năng sống: Ca ngợi phẩm chất cần cù, thông minh, sáng tạo của con người Việt Nam

* GD ANQP: Tự hào về đất nước con người Việt Nam
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Hành trang số https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ , tranh ảnh, slide minh họa bài học. 
- Học sinh: Vở BTTV, vở ô ly …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ mở đầu: (5’)
- GV yêu cầu 1 – 2 HS đọc bài

- Gv nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- HS đọc bài


	2.HĐ khám phá (25’)
* Trả lời câu hỏi .(15’)
- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk.

1. Vợ chồng Mai An Tiêm đã làm gì ở đảo hoang?

2. Mai An Tiêm nghĩ gì khi nhặt và gieo trông loại hat do chim thả xuống?

3. Nói tiếp các câu dưới đây để giới thiệu loại quả do Mai An Tiêm đã trồng:

- Quả có vỏ màu (...), ruột (...), hạt (...), vị (...)

- Quả có tên là (...)

4. Theo em, Mai An Tiêm là người thế nào?

* GD kĩ năng sống: Giáo dục hs học tập  phẩm chất cần cù, thông minh, sáng tạo của  Mai An Tiêm đại diện cho con người Việt Nam

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

- Nhận xét, tuyên dương HS chốt lại nội dung chính của bài. 


	- HS lần lượt đọc, thảo luận nhóm đôi/ nhóm 4 để trả lời từng câu hỏi. sau đó chia sẻ trong nhóm, chia sẻ trước lớp, lớp nhận xét, bổ sung ý. 

C1: Vợ chồng Mai An Tiêm đã dựng nhà bằng tre nứa, lấy cỏ khô tết thành quần áo, nhặt và gieo trồng một loại hạt do chim thả xuống.

C2: Mai An Tiêm nghĩ thứ quả này chim ăn được thì người cũng ăn được.

C3: Quả có vỏ màu xanh, ruột đỏ, hạt đen nhánh, vị ngọt và mát. Quả đó có tên là dưa hấu.

C4: Mai An Tiêm là người cần cù, chịu khó, dám nghi dám làm, thông minh, sáng tạo và hiếu thảo



	3.Luyện đọc lại. (5’)
- GV đọc đọc mẫu lần 2. 

- GV lưu ý học sinh cách đọc có ngữ điệu.

- GV tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm đoạn -  bài.

- GV tổ chức cho HS thi đọc hay ( đoạn/ bài) 

- Nhận xét, khen ngợi.
	- HS lắng nghe, đọc thầm.

-HS luyện đọc theo nhóm.

-HS thi đọc hay trong nhóm – cử đại diện thi đọc hay trước lớp. 

-HS khác lắng nghe, đánh giá. 

	4. HĐ vận dụng (10’)
Luyện tập theo văn bản đọc.
Bài 1: Tìm từ ngữ chỉ hoạt động trong đoạn văn. 
An Tiêm khắc tên mình vào quả rồi thả xuống biển, nhờ sóng đưa vào đất liền. Một người dân vớt được quả lạ đã đem dâng vua. Vua hối hận cho đón vợ chồng An Tiêm trở về.
- GV gọi  học sinh nêu yêu cầu bài.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 để hoàn thành bài 

- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét và chốt đáp án đúng : 


	- HS đọc yêu cầu bài.

- HS thảo luận nhóm 4.

- HS thống nhất kết quả trong nhóm và chia sẻ trước lớp. 

- HS khác nhận xét ( chất vấn lẫn nhau  -  nếu có)  

- HS chia sẻ kết quả trước lớp: khắc, thả, nhờ, đưa, vớt,..



	Bài 2: Đặt một câu với từ ngữ vừa tìm được.

- GV gọi  học sinh nêu yêu cầu bài.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 để hoàn thành bài 

- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét và chốt đáp án đúng : 

* GD ANQP: Là con người Việt Nam học sinh có quyền Tự hào về đất nước con người Việt Nam với những phẩm chất tốt đẹp.
	- HS đọc yêu cầu bài.

- HS thảo luận nhóm 2.

- HS thống nhất kết quả trong nhóm và chia sẻ trước lớp. 

- HS khác nhận xét ( chất vấn lẫn nhau -  nếu có)  

Đặt một câu với từ ngữ vừa tìm được: Thời chưa có phương tiện in-tơ-nét, bồ câu là phương tiện dùng để đưa thư.

	*Củng cố, dặn dò
-GV tổng kết chung nội dung tiết học: 

- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV tóm tắt nội dung chính.

- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV tiếp nhận ý kiến.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….._
Toán
Tiết 146: KI-LÔ-MÉT (tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Biết ki-lô-mét là đơn vị đo độ dài, ki-lô-mét viết tắt là km. Biết được quan hệ giữa li-lô-mét với các đơn vị đo độ dài đã học.

- Thực hiện được các phép tính với đơn vị mét và vận dụng giảI quyết vấn đề thực tế. Biết ước lượng độ dài với đơn vị đo ki-lô-mét trong một số trường hợp đơn giản.
- Phát triển năng lực tư duy, lập luân toán học, năng lực giải quyết vấn đề và giao tiếp toán học.Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái có trách nhiệm trong các hoạt động nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Giáo viên: Hình ảnh trên trang trên trang https://hoc10.vn/ slide minh họa. 
- Học sinh: SGK, Bộ đồ dùng toán, vở ô li, nháp …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ mở đầu: (5’) 
1. Kể tên các đơn vị đo độ dài đã học. 

2. Viết đơn vị đo độ dài thích hợp vào chồ chấm:
a. Bút chì dài 15.....
b. Bàn học cao khoảng 8....
c. Chiều dài lớp học khoảng ......
d. Quãng đường từ Hà Nội đi Hải Phòng dài khoảng 90....

- YC HS nhận xét bài, GV nhận xét, khen thưởng.
- Lưu ý: Câu d là tình huống để GV khai thác vốn hiểu biết của HS. Từ đó, GV giới thiệu đơn vị đo độ dài mới.
- Gv đưa tranh SGK, yêu cầu HS quan sát và nói cho bạn nghe những thông tin biết được liên quan đến bức tranh. 

- GV đặt vấn đề: Các em đã bao giờ nghe nói đến đơn vị đo độ dài ki-lô-mét chưa? Hãy chia sẽ với bạn những thông tin em biết.

- Gv giới thiệu vào bài, ghi bảng
	- HS nêu
- 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm ra nháp.

- HS nhận xét bài bạn.

- HS quan sát tranh, trao đổi cùng bạn.
- HS ghi vở.

	2. Hình thành kiến thức (10’)
- GV giới thiệu: Để đo những độ dài tương đối lớn như độ dài đường bộ, đường sắt, chiều dài con sông,... người ta thường sử dụng đơn vị đo độ dài ki-lô-mét.
- Ki-lô-mét là một đơn vị đo độ dài, viết tắt là km.
1km=1000m 

1000m = 1km.
- YC HS đọc và ghi vào vở.
- GV lấy một vị trí có khoảng cách từ trường học đến vị trí đó là 1 km để giải thích cho HS cảm nhận được độ dài 1 km.
	- HS lắng nghe

- HS đọc và ghi vở.

- HS lắng nghe.

	3. Thực hành, luyện tập(15’)
Bài 1 (trang 66)
- Mời HS đọc to đề bài.

- YC HS làm bài vào SGK
- Tổ chức chữa bài:

+ Câu a: yêu cầu HS nêu đáp án và giải thích vì sao chọn đáp án đó?

+ Câu b: Yêu cầu HS nêu đáp án và hỏi vì sao không chọn đáp án còn lại?

- YC HS trong lớp nhận xét, bổ sung. 

- GV nhận xét, đánh giá và chốt bài làm đúng.
- GV yêu cầu học sinh đổi chéo vở kiểm tra nhau.

Bài 2 (trang 66)

*Câu a: HS đọc yêu cầu.

- YC HS làm bài vào vở.

- Tổ chức cho HS chữa bài:

+Chiếu bài HS. YC hs cả lớp nhận xét. 

+ Gv chốt đáp án đúng. Hỏi trong lớp bao nhiêu HS có KQ đúng.

- GV hỏi:

? Làm thế nào để tìm được kết quả của phép tính 200km + 140km?

? Tại sao con biết 45km : 5 = 9km

? Vậy khi thực hiện tính với đơn vị đo độ dài km có giống với đơn vị cm không?

=>Chốt cách thực hiện tính với đơn vị đo độ dài.

*Câu b: HS đọc yêu cầu.

- YC HS làm bài vào vở.

- Tổ chức cho HS chữa bài:

+Chiếu bài HS. YC hs cả lớp nhận xét. 

+ Gv chốt đáp án đúng.

- Gv hỏi:

? Tại sao con biết 1km > 300m + 600m

? Khi làm bài tập điền dấu >;<;= con cần lưu ý gì?

=>Chốt cách làm bài điền >,<,=
	- HS đọc đề bài.

- Hs thực hiện nhiệm vụ cá nhân

- HS chia sẻ:

a, Cầu Nhật Tân dài B.4 km

b, Chiếc xe buýt dài A. 10m
- HS nhận xét, bổ sung

- HS lắng nghe.
- Đổi chéo vở kiểm tra và sửa cho bạn.
- HS nêu

- HS làm bài vào vở.

200km + 140km= 340 km

2km x 9= 18km

160km -60km = 100km

45km : 5 = 9km
- HS nhận xét, bổ sung

- HS nêu

- HS nêu
- HS lắng nghe

- HS đọc

- HS làm bài vào vở.

1km >300m +600m

980m +10m < 1km

1000m = 1km

315m + 683m < 1km
- HS nhận xét, bổ sung

- HS nêu



	4. HĐ Vận dụng (5’)
- GV chiếu hình ảnh về 1 số cột mốc như hình vẽ trong SGK và đố HS: Vị trí trong ảnh còn cách Hà Nội, lạng Sơn, Hà Nam bao nhiêu ki-lô-mét?

- GV nhận xét và chốt đáp án đúng.
	- HS quan sát và nếu ra ý kiến
- HS lắng nghe.

	Củng cố - dặn dò:
Hỏi: Qua các tiết học hôm nay, chúng ta được biết kiến thức gì?

GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	-HS nêu ý kiến 

-HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Hoạt động giáo dục theo chủ đề 

BÀI 30: GIỮ GÌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS tìm hiểu được thực trạng vệ sinh môi trường ở trường học từ đó có ý thức giữ gìn môi trường trường học sạch đẹp hơn. 

- Giúp HS trải nghiệm lao động, phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm với môi trường xung quanh.

- Góp phần hình thành và phát triển năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
*Tích hợp nội dung của chủ đề “Bảo vệ môi trường tự nhiên” tài liệu giáo dục địa phương lớp 2.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Hình ảnh, slide bài giảng.  Dụng cụ làm vệ sinh lớp học. 
Mẫu phiếu khảo sát (theo nội dung 1 trong SGK) Giấy A0 cho 3 nhóm.

- Hs: VBT HĐTN
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: (5’)
Nhảy một điệu nhảy trên nền nhạc vui vui.

GV lựa chọn bài nhảy bất kì, vui nhộn. Ví dụ: Vũ điệu: rửa tay

GV lựa chọn chủ đề: quét sân, lau bàn

GV thống nhất động tác với HS

GV kết luận: Kể cả khi lao động, tổng vệ sinh môi trường, chúng ta cũng có thật nhiều niềm vui.

- GV dẫn dắt, vào bài.

2. Khám phá chủ đề: (20’)
*Hoạt động 1: Tìm hiểu về thực trạng vệ sinh môi trường ở trường em.
- GV chia lớp thành 3 nhóm lớn và giao nhiệm vụ, hướng dẫn các bước và thời gian thực hiện

- Thời gian đi quan sát: 10 phút.

- Thời gian điền thông tin vào giấy A0 và thống nhất thông tin: 5-7 phút.

- GV có thể nhờ các bác lao công, bảo vệ hoặc cô giáo trong trường hỗ trợ theo dõi nhóm HS để đảm bảo an toàn.

*Tích hợp nội dung của chủ đề “Bảo vệ môi trường tự nhiên” tài liệu giáo dục địa phương lớp 2: Hs Nhận biết một số ảnh hưởng của môi trường tới đời sống sinh vật
Nêu ý nghĩa việc bảo vệ môi trường.
3. Mở rộng và tổng kết chủ đề: (5’)
*Hoạt động 2: Báo cáo kết quả khảo sát

- Các nhóm treo các phiếu khảo sát đã được báo cáo trên giấy A0 lên bảng.

- GV đặt câu hỏi cho từng nhóm theo tình hình cụ thể HS quan sát được:

+ Trong nhà vệ sinh như vậy em thấy đã sạch chưa? Nếu chưa sạch thì cần phải làm gì?

+ Em thấy các bạn đã bỏ rác đúng nơi quy định chưa?..

GV kết luận:  
Cùng đưa ra kết luận về thực trạng vệ sinh môi trường ở trường mình và những biện pháp giữ cho ngô trường luôn sạch sẽ.

4. Cam kết, hành động: (5’)
- Hôm nay em học bài gì?

- GV khuyến khích HS về nhà cùng bố mẹ tìm hiểu thực trạng vệ sinh môi trường ở xung quanh nơi mình ở.

- Đề xuất phương án làm sạch môi trường nơi em ở.
	- HS quan sát, thực hiện theo HD.

- Cả lớp cùng nhảy trên nền nhạc

- 2-3 HS nêu tên chủ đề bài học

- 2-3 HS trả lời.

HS nhận nhiệm vụ

+ Nhóm 1: Khảo sát về nước: 

Đi quanh trường, ghé phòng vệ sinh, bếp hoặc nơi rửa tay chân − những nơi có vòi nước, quan sát và trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát.

+ Nhóm 2:  Khảo sát về rác: 

Đi quanh trường, đếm số thùng rác và trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát.

+ Nhóm 3:  Khảo sát về bụi: 

Đi quanh trường, quan sát và trả lời câu hỏi trong phiếu khảo sát.
- HS về lớp

- Ổn định nhanh

- Treo phiếu khảo sát lên bảng

- Các nhóm lần lượt báo cáo

- Một số HS trả lời câu hỏi của GV

-2 HS trả lời.

- HS lắng nghe.




IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Tiếng việt
Tiết 293 : CHỮ HOA N (Kiểu 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Biết viết chữ viết hoa N (Kiểu 2) cỡ vừa và cỡ nhỏ.

- Viết đúng câu ứng dụng: Người Việt Nam cần cù, sáng tạo.

- Phát triển năng lực: Năng lực tự chủ và tự học; năng lực ngôn ngữ. Góp phần hình thành phẩm chất: Chăm chỉ: Chăm chỉ và trung thực trong học tập và rèn luyện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Tranh ảnh, video trang Hành trang số https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ , slide minh họa bài học. Mẫu chữ hoa N kiểu 2
- Học sinh: Vở BTTV, vở ô ly …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ mở đầu: (5’)
- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 1-2 HS chia sẻ.



	2. HĐ khám phá (15’)

*Hướng dẫn viết chữ hoa.
- GV tổ chức cho HS nêu:

+ Độ cao, độ rộng chữ hoa N (Kiểu 2).

+ Chữ hoa N (Kiểu 2) gồm mấy nét?

- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa N (Kiểu 2). 

- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.

- Yêu cầu HS viết bảng con.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, động viên HS.
	- 2-3 HS chia sẻ.

- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS luyện viết bảng con.



	*Hướng dẫn viết câu ứng dụng.
- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.

- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:

+ Viết chữ hoa N (Kiểu 2) đầu câu.

+ Cách nối từ N (Kiểu 2) sang g và nối với a.

+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.
	- 3-4 HS đọc: Người Việt Nam cần cù, sáng tạo

- HS quan sát, lắng nghe.



	3.HĐ Thực hành luyện viết.(10’)

- Yêu cầu HS thực hiện luyện viết chữ hoa N (Kiểu 2) và câu ứng dụng trong vở Luyện viết.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.
4. HĐ vận dụng (5’)

- Em biết những đức tính nào của người Việt Nam?

- Bản thân là người Việt Nam em có những đức tính nào và đức tính đó thể hiện ở hành động việc làm nào của em
?

- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS thực hiện.
- Hs chia sẻ


	*Củng cố, dặn dò
-GV tổng kết chung nội dung tiết học: 

- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV tóm tắt nội dung chính.

- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV tiếp nhận ý kiến.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Ngày soạn: 07/04/2023
Ngày dạy: Thứ ba, 11/04/2023

Tiếng việt
Tiết 294 : NÓI VÀ NGHE: MAI AN TIÊM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Nhận biết được các sự việc trong câu chuyện Mai An Tiêm. Trao đổi về nội dung của văn bản và các chi tiết trong tranh.
- Chia sẻ được những trải nghiệm, suy nghĩ, cảm xúc có liên quan đến bài đọc. Biết dựa vào tranh để kẻ lại từng đoạn của câu chuyện.

- Phát triển năng lực: Năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ. Góp phần hình thành phẩm chất:  Yêu nước: Yêu thiên nhiên; Nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Tranh ảnh, video trang Hành trang số https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ , slide minh họa bài học. 
- Học sinh: Vở BTTV, vở ô ly …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ mở đầu: (5’)
- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 1-2 HS chia sẻ.



	2. HĐ khám phá (15’)

Quan sát tranh, nói tên nhân vật và sự việc trong từng tranh.

- Gọi 1-2 HS đọc yêu cầu 1.

- GV hướng dẫn HS quan sát 4 tranh. Giúp HS nhớ lại từng đoạn của câu chuyện tương ứng với mỗi bức tranh.

- Nhận xét, động viên HS.
	- 1-2 HS đọc yêu cầu 1 trước lớp.

- HS thảo luận nhóm đôi, nói tên nhân vật, nói các sự việc trong từng bức tranh.

- 2-3 nhóm HS chia sẻ.



	*Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh 
- GV nêu yêu cầu của BT2

- Yêu cầu HS kể lại từng đoạn câu chuyện trong nhóm 4

- Gọi HS kể trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.

- Nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.

- Một số HS tập kể trước lớp. HS khác nhận xét



	3. HĐ Vận dụng (15’)

Viết 2-3 câu về nhân vật Mai An Tiêm trong câu chuyện

- Gọi 2 HS đọc yêu cầu bài

- GV hướng dẫn HS xem lại các tranh minh họa và nhớ lại những hành động, suy nghĩ, … của Mai An Tiêm trong thời gian bị đày ra đảo hoang.

- Yêu cầu HS hoàn thiện bài tập trong VBTTV, tr.51. Nhắc nhở khi viết đoạn văn, HS cần giới thiệu tên của nhân vật, nhận xét về ý chí, nghị lực vượt gian khổ của Mai An Tiêm và HS có thể nêu suy nghĩ, cảm xúc của mình về Mai An Tiêm.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- 2 HS đọc yêu cầu bài
- HS thực hiện theo nhóm đôi.

- HS suy nghĩ cá nhân, viết vào vở, sau đó chia sẻ với bạn theo cặp.

- HS lắng nghe, nhận xét.



	* Củng cố, dặn dò
-GV tổng kết chung nội dung tiết học.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Tiếng việt

TIẾT 295: THƯ GỬI BỐ NGOÀI ĐẢO (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Đọc đúng các tiếng dễ đọc sai, lẫn do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương. Đọc đúng, rõ ràng, diễn cảm bài thơ, biết ngắt nghỉ theo nhịp thơ. Trả lời được các câu hỏi của bài.

- Hiểu nội dung bài: cảm nhận được tình cảm của bạn nhỏ đối với bố trong bài thơ.

 Nhận biết được địa điểm, thời gian và các hình ảnh trong bài thơ.
-Năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ. Tự hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện ở trường, lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Tranh ảnh, video trang Hành trang số https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ , slide minh họa bài học. 
- Học sinh: Vở BTTV, vở ô ly …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ mở đầu: (5’)

	- GV yêu cầu HS quan sát 2 bức tranh trong SGK và trả lời câu hỏi:

+ Em thấy những ai trong 2 bức tranh?

+ Họ đang làm gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- HS quan sát 2 bức tranh trong SGK và nói những gì mà HS quan sát được.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe

	2.HĐ khám phá (25’)

* Đọc văn bản

	- GV đọc mẫu: giọng đọc chậm rãi, diễn cảm, thể hiện giọng nói/ ngữ điệu của bạn nhỏ trong bài thơ. Hướng dẫn HS ngắt, nghỉ hơi dung nhịp thơ/ dòng thơ/ câu thơ.

- HDHS chia đoạn: 5 khổ thơ; mỗi lần xuống dòng là một khổ thơ.

- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: hòm thư, xa xôi,…  
- Luyện đọc khổ thơ: GV gọi HS đọc nối tiếp từng khổ thơ. Chú ý quan sát, hỗ trợ HS.
	- Cả lớp đọc thầm.

- 4 HS đọc nối tiếp. (HS1 đọc 2 khổ đầu)

- HS luyện đọc từ khó.

- HS luyện đọc 



	3.Vận dụng. (5’)

	- GV đọc đọc mẫu lần 2. 

- GV lưu ý học sinh cách đọc có ngữ điệu.

- GV tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm đoạn -  bài.

- GV tổ chức cho HS thi đọc hay ( đoạn/ bài) 

- Nhận xét, khen ngợi.
	- HS lắng nghe, đọc thầm.

-HS luyện đọc 

-HS thi đọc 

-HS khác lắng nghe, đánh giá. 

	*Củng cố, dặn dò
-GV tổng kết chung nội dung tiết học: 

- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Tự nhiên xã hội

Tiết 59: ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE(Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Hệ thống lại những kiến thức đã học về các cơ quan vận động, hô hấp và bài tiết nước tiểu. 

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.Củng cố kĩ năng trình bày, chia sẻ thông tin, phân tích vấn đề và xử lí tình huống. 
- Tự đánh giá được việc làm của bản thân trong việc thực hiện: phòng tránh cong vẹo cột sống; bảo vệ cơ quan hô hấp; phòng tránh bệnh sỏi thận. Biết nhắc nhở các bạn đep cặp đúng cách và không nhịn tiểu. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Giáo viên: Tranh ảnh, video trang Hoc10.com ,slide minh họa bài học. 
- Học sinh: Vở BT TNXH, vở ô ly …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Hđ khởi động (5’)
- GV giới trực tiếp vào bài Ôn tập và đánh giá Chủ đề Con người và sức khỏe (Tiết 2).

2. HĐ hình thành kiến thức (15’)
Hoạt động 2: Tự đánh giá

-  HS tự đánh giá việc làm của bản thân trong việc thực hiện: phòng tránh cong vẹo cột sống, bảo vệ cơ quan hô hấp, phòng tránh bệnh sỏi thận.

Bước 1: Làm việc theo nhóm

- GV yêu cầu HS dựa vào mẫu phiếu tự đánh giá ở trang 108 SGK để chia sẻ với các bạn những việc nào em đa làm thường xuyên, thỉnh thoảng (chưa làm thường xuyên) hoặc chưa thực hiện và những thói quen bản thân các em cần thay đổi để thực hiện được việc phòng tránh cong vẹo cột sống, bảo vệ cơ quan hô hấp, phòng tránh bệnh sỏi thận. [image: image1.emf]KHÔNG XẢ RÁC - Thảo Như - Nhạc Thiếu Nhi - YouTube.html


Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời một số HS xung phong chia sẻ với cả lớp về việc làm của bản thân em trong việc thực hiện: phòng tránh cong vẹo cột sống, bảo vệ cơ quan hô hấp, phòng tránh bệnh sỏi thận. 
	- HS làm việc theo nhóm. 

- HS trình bày. 

	3. HĐ vận dụng (10’)

Hoạt động 3: Đóng vai

Bước 1: Làm việc cá nhân

- GV yêu cầu từng cá nhân nghiên cứu hai tình huống trang 108 SGK.[image: image5.png]PHIEU TU DANH GIA

1.iang cdch x
2. Hit thé ding cach x
3. Khéng nhin #éu x





Bước 2: Làm việc theo nhóm

- GV hướng dẫn HS: Nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận về cách đưa ra lời nhắc nhở với bạn trong mỗi tình huống. Sau đó, yêu cầu một số bạn tập đóng vai xử lí tình huống 1; các bạn khác tập đóng vai xử lí tình huống 2.

Bước 3: Làm việc cả lớp

Các nhóm lên bảng đóng vai. HS nhóm khác, GV nhận xét, góp ý cho lời nhắc nhở của từng nhóm.
- GV nhận xét tuyên dương

* Củng cố dặn dò:
- Đánh giá việc làm của HS trong việc thực hiện: phòng tránh cong vẹo cột sống, bảo vệ cơ quan hô hấp, phòng tránh bệnh sỏi thận.
Nhận xét tiết học
	- HS quan sát tranh, đọc hai tình huống. 

- HS lắng nghe, thực hiện thảo luận theo nhóm. 

- HS đóng vai. 
- Hs lắng nghe




IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Ngày soạn: 07/04/2023
Ngày dạy: Thứ tư, 12/04/2023

Tiếng việt

TIẾT 296: THƯ GỬI BỐ NGOÀI ĐẢO (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Đọc đúng các tiếng dễ đọc sai, lẫn do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương. Đọc đúng, rõ ràng, diễn cảm bài thơ, biết ngắt nghỉ theo nhịp thơ. Trả lời được các câu hỏi của bài.

- Hiểu nội dung bài: cảm nhận được tình cảm của bạn nhỏ đối với bố trong bài thơ.

 Nhận biết được địa điểm, thời gian và các hình ảnh trong bài thơ.
-Năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ. Tự hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện ở trường, lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Tranh ảnh, video trang Hành trang số https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ , slide minh họa bài học. 
- Học sinh: Vở BTTV, vở ô ly …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ mở đầu: (5’)

	- GV yêu cầu HS đọc bài và giải nghĩa từ
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- HS đọc và trả lời.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

	2.HĐ khám phá (20’)
* Trả lời câu hỏi 

	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk.
1. Bạn nhỏ viết thư cho bố vào dịp nào?

2. Bố bạn nhỏ đang làm công việc gì ở đảo?

3. Bạn nhỏ đã gửi gì cho bố?            
 a. bánh chưng         b. hoa        c. thư

4. Theo em, khổ thơ cuối muốn nói điều gì?

a. Bố và các chú bảo vệ vùng biển, vùng trời quê hương.

b. Bố và các chú xây hàng rào ở đảo.

c. Bố và các chú là hàng rào chắn sóng, chắn gió.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

- Nhận xét, tuyên dương HS chốt lại nội dung chính của bài. 
	- HS lần lượt đọc hoạt động cá nhân để trả lời. 

C1: Bạn nhỏ viết thư cho bố vào dịp gần Tết.

C2: Bố bạn nhỏ đang làm công việc giữ đảo và giữ trời.

C3: Đáp án:  c. thư

C4: Đáp án: a. Bố và các chú bảo vệ vùng biển, vùng trời quê hương.

	- GV đọc đọc mẫu lần 2. 

- GV lưu ý học sinh cách đọc có ngữ điệu.

- GV tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm đoạn -  bài.

- GV tổ chức cho HS thi đọc hay ( đoạn/ bài) 

- Nhận xét, khen ngợi.
	- HS lắng nghe, đọc thầm.

-HS luyện đọc 

-HS thi đọc 

-HS khác lắng nghe, đánh giá. 

	3. HĐ vận dụng (10’)
Luyện tập theo văn bản đọc.

	Bài 1: Từ ngữ nào chỉ hành động của bố? Từ ngữ nào chỉ hành động của con?

[image: image4.png]gitrddo b6 gui thu
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- GV gọi  học sinh nêu yêu cầu bài.

- GV yêu cầu HS hoàn thành bài 

- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét và chốt đáp án đúng : 

2
	- HS đọc yêu cầu bài.

- HS chia sẻ trước lớp. 

- HS khác nhận xét ( chất vấn lẫn nhau  -  nếu có)  

+ Từ ngữ chỉ hành động của bố: giữ đảo, giữ trời

+ Từ ngữ chỉ hành động của con: viết thư, gửi thư



	Bài 2: Thay lời bạn nhỏ, nói một câu thể hiện tình cảm đối với bố.
- GV gọi  học sinh nêu yêu cầu bài.

- GV yêu cầu HS hoàn thành bài 

- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét và chốt đáp án đúng : 


	- HS đọc yêu cầu bài.
- HS chia sẻ trước lớp. 

- HS khác nhận xét (chất vấn lẫn nhau -  nếu có)  

 Thay lời bạn nhỏ, nói một câu thể hiện tình cảm đối với bố: Bố ơi, con cảm ơn bố và các chú bộ đội đã ngày đê canh gác, bảo vệ vùng trời, vùng biển quê hương, cho chúng con một cuộc sống ấm no hạnh phúc.

	*Củng cố, dặn dò
-GV tổng kết chung nội dung tiết học: 

- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV tóm tắt nội dung chính.

- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV tiếp nhận ý kiến.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Toán

Tiết 148: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 1000 (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- HS thực hiện được phép cộng ( có nhớ) trong phạm vi 1000

  + Đặt tính theo cột dọc

  + Từ phải qua trái cộng hai số đơn vị, hai số chục, hai số trăm với hai tình huống:nhớ 1 từ cột đơn vị sang cột chục hoặc nhớ 1 từ cột chục sang cột trăm.

- Giải quyết được các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi đã học.

- Phát triển năng lực tư duy, lập luân toán học, năng lực giải quyết vấn đề và giao tiếp toán học. Phát triển phẩm chất chăm chỉ, Yêu thích môn học, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán, hăng hái có trách nhiệm trong các hoạt động nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Giáo viên: Hình ảnh trên trang trên trang https://hoc10.vn/ Bộ đồ dùng Toán học, thẻ chữ, slide minh họa. Thẻ lập phương trăm, chục, đơn vị.
- Học sinh: SGK, Bộ đồ dùng toán, vở ô li, nháp …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ khởi động (5’)

- GV kết hợp với quản trò điều hành trò chơi: Đố bạn: 
+ND chơi quản trò nêu  ra phép tính để học sinh nêu kết quả tương ứng:

424 + 113                 806 + 73

203 + 621                 104 + 63

- Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học sinh tích cực.

- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng:
	- Quản trò lên tổ chức cho cả lớp cùng chơi.

- HS nhận xét (Đúng hoặc sai).



	2.HĐ Khám phá (15’)
a) Giới thiệu phép cộng.

GV  cho học sinh quan sát tranh.

+ Bức tranh vẽ gì?
+ Y/c HS thảo luận nhóm đôi nói với bạn về vấn đề liên quan đến tình huống trong bức tranh. Chẳng hạn: Một đoàn tàu có 719 hành khách, một máy bay có 234 hành khách. Vậy cả đoàn tàu và máy bay có tất cả bao nhiêu hành khách?

-GV nêu lại bài toán: Một đoàn tàu có 719 hành khách, một máy bay có 234 hành khách. Vậy cả đoàn tàu và máy bay có tất cả bao nhiêu hành khách?

- Bài toán cho biết gì ?

- Bài toán hỏi gì ?

- Muốn biết đoàn tàu và máy bay có tất cả bao nhiêu hành khách em hãy nêu phép tính?

b) Đặt tính và thực hiện 
- Nêu yêu cầu: Dựa vào cách đặt tính cộng các số có 2 chữ số, hãy suy nghĩ và tìm cách đặt tính cộng 719, 234.

- Nếu HS đặt tính đúng, GV cho HS nêu lại cách tính của mình, sau đó cho một số em khác nhắc lại. Nếu HS đặt tính chưa đúng, GV nêu cách đặt tính cho HS cả lớp cùng theo dõi.

         Trăm  Chục  đơn vị 

               7      1      9
            +  2      3     4 

               9      5     3

- Yêu cầu học sinh nêu lại cách tính.

* Đặt tính.

- Viết số thứ nhất (719), sau đó xuống dòng viết tiếp số thứ hai (234) sao cho chữ số hàng trăm thẳng cột với chữ số hàng trăm, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục, chữ hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị. Viết dấu cộng vào giữa 2 dòng kẻ, kẻ vạch ngang dưới 2 số. (vừa nêu cách đặt tính, vừa viết phép tính). 

- Hướng dẫn học sinh cách đặt tính:

719          

+ 234

  953

“Viết số 719 ở dòng trên, viết số 2 ở dòng dưới sao cho số 2 thẳng cột với số 7 ở hàng trăm,viết 3 thẳng với số 1, viết số 4 ở hàng dưới thẳng với số 9 viết dấu + ở giữa hai số về phía bên trái, viết dấu gạch ngang thay cho dấu =”

- YCHS nêu cách tính

- Yêu cầu học sinh nhắc lại cách đặt tính. Sau đó thực hiện phép tính

H: Vậy cả đoàn tàu và máy bay có tất cả bao nhiêu hành khách? 
-Muốn thực hiện tính phép cộng các số có ba chữ số với nhau ta làm như thế nào?

- GV nêu phép tính: 

567 + 316 = ?
· Y/C HS làm bảng con

· GV chữa, nhận xét
	- HS quan sát tranh

-TL

- HS thảo luận nhóm

-HS nêu. NX
-Lắng nghe

- Một đoàn tàu có 719 hành khách, một máy bay có 234 hành khách
- Cả đoàn tàu và máy bay có tất cả bao nhiêu hành khách?

· Ta thực hiện phép cộng 719 + 234

- HS thảo luận cách đặt tính và tính. 

- Đại diện 2 nhóm lên bảng lớp đặt tính. Cả lớp làm bài ra giấy nháp

- Theo dõi GV hướng dẫn và đặt tính theo.

  719


+

            234

- HS nêu
- Quan sát 
- HS nêu

 9 cộng 4 bằng 13 viết 3 nhớ 1

 1 cộng 3 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5

 7 cộng 2 bằng 9, viết 9

Vậy: 719 + 234 = 953.

-HS nhắc lại

-HS TL: 953 hành khách.

-HS nêu

-HS làm bảng con



	3.Thực hành, luyện tập(10’)
Bài 1 (trang 68)
-Yêu cầu HS đọc thầm yc.

- Bài 1 yêu cầu gì?

-  Y/c HS làm bài vào SGK

- Y/C 2 HS lên bảng làm

- GV chữa bài, NX

-Y/C HS đổi sách kiểm tra chéo
- Nêu cách thực hiện phép cộng các số có 3 chữ số

Chốt: Cách thực hiện phép tính.
	- HS đọc thầm…

- HS nêu( Tính)

- HS làm cá nhân 

-2 HS làm bảng lớp. 

-Trình bày cách làm

-HS đối chiếu, nhận xét

- HS nêu. Nhận xét

	Bài 2 (trang 68)

-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Y/C HS nêu lại cách đặt tính, thực hiện tính phép cộng có nhớ các số có ba chữ số.

- Y/C HS làm vở.

- GV chữa, chiếu bài làm HS.
-Nhận xét
Chốt: Cách đặt tính và thực hiện phép tính
	- HS TL: Bài tập yêu cầu chúng ta đặt tính và tính.

- HS nêu, cả lớp theo dõi và nhận xét.

- HS làm bài cá nhân.

- HS trình bày cách làm. Nhận xét

- Đổi chéo vở kiểm tra và sửa cho bạn.

	3.HĐ Vận dụng (5’)
- GV chiếu bài toán
- Con hãy nói cho bạn cùng bàn của mình nghe xem:

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- GV: Các con hãy suy nghĩ, xác định phép tính phù hợp và giải bài toán vào trong vở của mình. GV y/c HS làm vở.

- GV chiếu bài làm của HS1

- Y/c HS đọc bài làm của mình.

- Gọi HSNX

- GV chiếu bài HS 2

- Y/c HS đọc bài làm

- Gọi HSNX

- Bạn nào có đáp án giống bạn? Giơ tay cô xem.

-2 bạn ngồi cạnh nhau đổi vở kiểm tra bạn giúp cô.

- Có bạn nào làm sai không?

Chốt: Cách giải toán có lời văn. Vận dụng  được kiến thức kĩ năng về phép cộng đã học vào giải bài toán thực tế liên quan đến phép cộng có nhớ.
	- HS quan sát

- HS đọc đề bài 
Xe thứ nhất chở được 346kg thóc, xe thứ hai chở được nhiều hơn xe thứ nhất 225kg thóc. Hỏi cả hai xe chở được bao nhiêu kg thóc?

- HS thực hiện y/cầu

- HS suy nghĩ làm vở
- HS quan sát

- HS đọc

- HSNX

- HS quan sát

- HS đọc

- HSNX

- HS giơ tay nếu đúng.
- HS đổi vở.
- HS sửa nếu sai.

	   Củng cố - dặn dò

Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta biết thêm được kiến thức gì?

GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	-HS nêu ý kiến 

-HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Hoạt động trải nghiệm

Tiết 30: BÀI 9: RÔBỐT HỢP TÁC (Tiết 3)
 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Tìm hiểu về robot hợp tác. Cách kết nối máy tính bảng với bộ điều khiển trung tâm. Tạo chương trình và điều khiển Robot hợp tác.
- Lắp ráp mô hình theo đúng hướng dẫn. Sử dụng được phần mềm lập trình, kết nối và điều khiển robot.
- Làm việc nhóm, thuyết trình, lắng nghe, phản biện. Nghiêm túc, tôn trọng các quy định của lớp học. Hòa nhã, có tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của nhóm. Nhiệt tình, năng động trong quá trình lắp ráp mô hình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

· Giáo viên:  Tài liệu bộ leggo wedo 2.0, bộ đồ dung lego wedo 2.0

· Học sinh: Vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1. HĐ khởi động (5’)

Nhắc lại nôi quy lớp học?

· Nhắc lại nội dung tiết học trước?

2. HĐ khám phá kiến thức (25’)

       Hoạt động 1: Tìm hiểu về robot hợp tác 

-Gv đưa câu hỏi tìm hiểu

·  Robot hợp táclà gì?
· * Là loại robot được thiết kế để làm việc cùng với con người trong một khoảng không gian chung
-Robot hợp tác được lắp đặt ở những nơi kín đáo, có rào chắn và cách ly hoàn toàn với con người.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về robot hợp tác

 Đưa video trình chiếu sản phẩm Robot hợp tác.

-Robot hợp tác được dùng để làm gì?

GV: Robot hợp tác được sử dụng như một cánh tay phải đắc lực của con người trong nhiều môi trường khác nhau, đặc biệt là trong những môi trường ô nhiễm và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. 
GV nhận xét.

3.Tổng kết- đánh giá (5’)

· Nhận xét giờ học.

· Tuyên dương nhắc nhử học sinh

· Dọn dẹp lớp học.
	· Nêu lại nội quy lớp học.

Luôn luôn tập trung, lắng nghe lời Thầy, cô. 

Nhiệt tình, sôi nổi tham gia các hoạt động trên lớp

Thân thiện với bạn học, giữ gìn bộ công cụ học tập. Sử dụng các chi tiết thật cẩn thận, tuyệt đối không được làm rơi rớt trên sàn nhà và cấm mang các chi tiết về nhà

Làm việc có tổ chức, hòa đồng, đoàn kết và chia sẻ công việc với nhau

·  Nêu lại kiến thức bài trước đã học.

-Nghe

· Theo dõi video mở rộng

· Theo dõi các bước lắp ghép robot hợp tác




IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Tiếng việt (Nghe - viết)
TIẾT 297: THƯ GỬI BỐ NGOÀI ĐẢO

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.
- Làm đúng các bài tập chính tả.

-Phát triển năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ. Góp phần hình thành phẩm chất:  Yêu nước: Yêu thiên nhiên; Nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè. Trách nhiệm: Tự hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện ở trường, lớp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Tranh ảnh, video trang Hành trang số https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ , slide minh họa bài học. 
- Học sinh: Vở BTTV, vở ô ly …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ mở đầu: (5’)


	- Tổ chức cho HS hát kết hợp vận động tay, chân, toàn thân.

- GV giới thiệu bài.
	-HS hát kết hợp vận động

	2. HĐ khám phá (20’)

Nghe – viết chính tả 

	- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết. (từ đầu đến cũng nghe)

- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.

- GV hỏi: 

+ Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa?

+ Đoạn thơ có chữ nào dễ viết sai?

- Hướng dẫn HS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.

- GV đọc cho HS nghe viết.

- Yêu cầu HS đổi vở soát lỗi chính tả.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.
	- HS lắng nghe.

- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS chia sẻ.

- HS luyện viết bảng con.

- HS nghe viết vào vở ô li.



	3. HĐ vận dụng (10’)

	Bài 1: Chọn tiếng phù hợp thay cho dấu ba chấm (...):

a. dang/giang: ....tay, giỏi....., dở.....

b. dành/giành: dỗ...., tranh...., để....

- GV gọi  học sinh nêu yêu cầu bài.

- GV yêu cầu HS hoàn thành bài 

- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét và chốt đáp án đúng.
	- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài
- HS chia sẻ trước lớp. 

- HS khác nhận xét ( chất vấn lẫn nhau  -  nếu có)  

a. dang/giang: dang tay, giỏi giang, dở dang

b. dành/giành: dỗ dành., tranh giành, để dành

	Bài 2: a. Tìm từ ngữ gọi tên loại quả có tiếng bắt đầu bằng s hoặc x

- GV gọi  học sinh nêu yêu cầu bài.

- GV yêu cầu HS  hoàn thành bài 

- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét và chốt đáp án đúng.

	- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài cá nhân
- HS thống nhất kết quả trong nhóm và chia sẻ trước lớp. 

- HS khác nhận xét ( chất vấn lẫn nhau -  nếu có)  

· Quả xoài

· Quả sung

· Quả sầu riêng
· 

	*Củng cố, dặn dò:
-GV tổng kết chung nội dung tiết học:

- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV tóm tắt nội dung chính.

- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV tiếp nhận ý kiến.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….._ Ngày soạn: 07/04/2023
Ngày dạy: Thứ năm, 13/04/2023

Toán

Tiết 149: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 1000 (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 - Củng cố và hoàn thiện kỹ năng đặt tính rồi tính phép cộng các số có ba chữ số trong phạm vi 1000.

- Áp dụng phép cộng có nhớ vào bài toán có lời văn.

- Phát triển năng lực tư duy, lập luân toán học, năng lực giải quyết vấn đề và giao tiếp toán học.Phát triển phẩm chất chăm chỉ, Yêu thích môn học, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán, hăng hái có trách nhiệm trong các hoạt động nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Giáo viên: Hình ảnh trên trang trên trang https://hoc10.vn/ Bộ đồ dùng Toán học, thẻ chữ, slide minh họa. Thẻ lập phương trăm, chục, đơn vị.
- Học sinh: SGK, Bộ đồ dùng toán, vở ô li, nháp …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ khởi động (5’)

- GV kết hợp với quản trò điều hành trò chơi: Đố bạn: 
+ND chơi quản trò nêu  ra phép tính để học sinh nêu kết quả tương ứng:

424 + 215                 706 + 72

263 + 620                 124 + 53

- Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học sinh tích cực.

- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng.
	- Quản trò lên tổ chức cho cả lớp cùng chơi.

- HS nhận xét (Đúng hoặc sai).



	2.Thực hành, luyện tập(20’)
Bài 3 (trang 69)
- GV nêu yêu cầu của bài.

- Bài tập yêu cầu các em làm gì ?

- YC 1 HS nêu cách đặt tính và tính.

- GV yêu cầu HS quan sát mẫu nêu cách tính phép tính.

   367 

+   25

   392

Nhận xét

- Yêu cầu HS làm vào bảng con

- Yêu cầu 2 em lên bảng chia sẻ kết quả.

- Yêu cầu học sinh nhận xét bài trên bảng.

- Nhận xét bài làm học sinh.

Chốt: Cách thực hiện tính. Lưu ý khi cộng số có 3 chữ số với số có 2 chữ số.
	- Lắng nghe

- HS nhắc lại yêu cầu của bài.

- HS quan sát

- 1 HS thực hiện

7 cộng 5 bằng 12, viết 2, nhớ 1

6 cộng 2 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9

Hạ 3 viết 3

-Trình bày cách làm

-HS đối chiếu, nhận xét

- HS nhận xét

	Bài 4 (trang 69)
-Yêu cầu HS đọc thầm yc.

- Bài 4 yêu cầu gì?

- YCHS đọc mẫu.

- Hướng dẫn học sinh tính theo mẫu.

-  Y/c HS làm bài vào vở

- Y/C 2 HS lên bảng làm

- GV chữa bài, NX

-Y/C HS đổi chéo vở kiểm tra bài bạn
- Nêu cách thực hiện tính phép cộng các số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

Chốt: Cách đặt tính và thực hiện tính. Lưu ý khi cộng số có 3 chữ số với số có 1 chữ số.
	- HS đọc thầm…

- HS nêu (Tính theo mẫu)

- Quan sát

- HS làm cá nhân 

-2 HS làm bảng lớp. 

-Trình bày cách làm

-HS đối chiếu, nhận xét

- HS nêu. Nhận xét

	Bài 5 (trang 69)

-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Y/C HS nêu lại cách đặt tính, thực hiện tính phép cộng có nhớ các số có ba chữ số.

- Y/C HS làm vở.

- GV chữa, chiếu bài làm HS.
-Nhận xét

Chốt: Cách đặt tính và thực hiện tính phép cộng số có 3 chữ số cộng với số có 2 chữ số và số có 3 chữ số cộng với số có 1 chữ số.
	- HS TL: Bài tập yêu cầu chúng ta đặt tính và tính.

- HS nêu, cả lớp theo dõi và nhận xét.

- HS làm bài cá nhân.

- HS trình bày cách làm. Nhận xét

- Đổi chéo vở kiểm tra và sửa cho bạn.



	3. Vận dụng (10’)
Bài 6 (trang 69)

- GV chiếu bài 6. 

- Cô mời một bạn đọc to cho cô đề bài.

- Con hãy nói cho bạn cùng bàn của mình nghe xem

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- GV: Các con hãy suy nghĩ, xác định phép tính phù hợp và giải bài toán vào trong vở của mình. GV y/c HS làm vở.

- GV chiếu bài làm của HS1

- Y/c HS đọc bài làm của mình.

- Gọi HSNX

- GV chiếu bài HS 2

- Y/c HS đọc bài làm

- Gọi HSNX

- Bạn nào có đáp án giống bạn? Giơ tay cô xem.

-2 bạn ngồi cạnh nhau đổi vở kiểm tra bạn giúp cô.

- Có bạn nào làm sai không?

Chốt: Cách giải toán có lời văn.
	- HS quan sát

- HS đọc đề bài

- HS thực hiện y/cầu

- HS suy nghĩ làm vở

- HS quan sát

- HS đọc

- HSNX

- HS quan sát

- HS đọc

- HSNX

- HS giơ tay nếu đúng.
- HS đổi vở.
- HS sửa nếu sai.

	Củng cố - dặn dò

-GV hỏi HS: Hôm nay, các em biết thêm được điều gì?
- Khi đặt tính và tính em nhắn bạn cần lưu ý những gì?
GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	-HS nêu ý kiến 
-HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. Tiếng việt

TIẾT 298: MỞ RỘNG VỐN TỪ NGHỀ NGHIỆP; 
CÂU NÊU HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Tìm được từ ngữ chỉ người làm việc trên biển.

- Đặt được câu chỉ mục đích.

- Phát triển năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực ngôn ngữ. Góp phần hình thành phẩm chất: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè. Chăm chỉ: Chăm chỉ và trung thực trong học tập và rèn luyện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Tranh ảnh, video trang Hành trang số https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ , slide minh họa bài học. 
- Học sinh: Vở BTTV, vở ô ly …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 1. HĐ mở đầu: (5’)


	- GV tổ chức giải các câu đố 

- GV giới thiệu bài 
	- Chơi trò giải đố.

	2. HĐ luyện tập (20’)

	Bài 1:

- GV gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Gọi một số HS đọc các từ ngữ cho trước. 

- GV giải thích nghĩa của các từ HS chưa hiểu.
- Yêu cầu HS làm bài tập 7 - VBT
- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS đọc.

- HS lắng nghe.
- HS làm bài. 

- HS chia sẻ kết quả: ngư dân, hải quân, thợ lặn, thủy thủ

- HS thực hiện làm bài cá nhân.
- HS đọc theo yêu cầu.



	Bài 2: Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Gọi HS đọc các từ ngữ cột A và cột B.

.

- Yêu cầu HS làm bài tập 8-VBT tr.53.

- Tổ chức cho HS đọc các từ ngữ vừa tìm được.

- Nhận xét, khen ngợi HS.
	- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS đọc.

- HS làm bài cá nhân cùng tìm từ ngữ ở cột A thích hợp với từ ngữ ở cột B

- HS chia sẻ kết quả trước lớp. HS khác nhận xét.

- HS làm bài.

- HS đọc theo yêu cầu:

+ Những người dân chài ra khơi để đánh cá.

+ Các chú hải quân tuần tra để canh giữ biển đảo.

+ Người dân biển làm lồng bè để nuôi tôm cá.

	3. HĐ vận dụng (10’)

	Bài 3:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài 3.

- GV cho HS đọc mẫu 

- GV yêu cầu học sinh làm bài .

- Mời 1 số hs trình bày trước lớp

- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS đọc: Dựa vào kết quả ở bài tập 2, đặt 2 câu hỏi và 2 câu trả lời theo mẫu

- 1HS đọc câu hỏi, 1 HS đọc câu trả lời.

- HS làm cá nhân để đặt câu hỏi và trả lời theo mẫu. 

:

+ HS1: Các chú hải quân tuần tra để làm gì?

+ HS2: Các chú hải quân tuần tra để canh giữ biển đảo.



	* Củng cố - dặn dò:
-GV tổng kết chung nội dung tiết học:

+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV tóm tắt nội dung chính.

+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV tiếp nhận ý kiến, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….._
Tiếng việt

TIẾT 299: VIẾT LỜI CẢM ƠN CÁC CHÚ BỘ ĐỘI HẢI QUÂN 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Nói được những điều đã biết về các chú bộ đội hải quân.

- Viết được đoạn văn 4-5 câu để cảm ơn các chú bộ đội hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

 - Phát triển năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực ngôn ngữ. Góp phần hình thành phẩm chất: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè. Chăm chỉ: Chăm chỉ và trung thực trong học tập và rèn luyện.
* GD ANQP: Giáo dục học sinh biết thể hiện lòng biết ơn với các chú bộ đội hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của tổ quốc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Tranh ảnh, video trang Hành trang số https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ , slide minh họa bài học. 
- Học sinh: Vở BTTV, vở ô ly …

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 1. HĐ mở đầu: (5’)


	- Tổ chức cho HS hát kết hợp vận động tay, chân, toàn thân.

- GV giới thiệu bài.
	-HS hát kết hợp vận động

	2. HĐ luyện tập (15’)



	Bài 1: Nói những điều em biết về các chú bộ đội hải quân

- GV gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói những gì các em quan sát được.
- Hướng dẫn HS thêm những điều khác mà em biết về các chú bộ đội hải quân.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- 2-3 HS chia sẻ:

+ Các chú bộ đội hải quân đang tuần tra trên bờ biển.

+ Các chú bộ đội hải quân đang canh gác.

- HS chia sẻ trước lớp.

	3. Vận dụng (15’)

Bài 2: Viết 4-5 câu để cảm ơn các chú bộ đội hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Gọi HS đọc 4 bước hướng dẫn viết lời cảm ơn trong SGK
- GV yêu cầu hs nói câu mình định viết ở mỗi bước.

- Yêu cầu HS thực hành viết vào bài tập 9
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS đọc bài làm của mình.

- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
* Củng cố, dặn dò:
* GD ANQP: Giúp học sinh yêu nước, yêu quê hương và có ý thức bảo vệ chủ quyền, biển đảo của đất nước. Giáo dục học sinh biết thể hiện lòng biết ơn với các chú bộ đội hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của tổ quốc, ngày đêm canh giữ biển trời tổ quốc bằng những việc làm hành động cụ thể.
- Nhận xét tiết học
	- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS đọc 4 bước hướng dẫn viết lời cảm ơn 

- HS thảo luận nhóm, nói câu mình định viết ở mỗi bước.

- HS viết lời cảm ơn theo từng bước vào VBT.

- HS trao đổi với bạn để rà soát và sửa lỗi.

- HS chia sẻ bài trước lớp.

- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Đạo đức

BÀI 13: TÌM KIẾM SỰ HỖ TRỢ NƠI CÔNG CỘNG (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nêu được một số tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng. Nêu được vì sao phải tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng.

- Thực hiện được việc tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng.

- Rèn năng lực điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân, tìm hiểu và tham gia các hoạt động phù hợp.Hình thành kĩ năng tự bảo vệ.

* Giáo dục KNS

*Tích hợp An toàn giao thông

 Bài 3: Lên, xuống xe đạp, xe máy an toàn( tiết 1)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Tranh ảnh trang Hành trang số https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ , slide minh họa bài học. 
- Học sinh: Vở BT, vở ô ly …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ khởi động (5’)
- Vì sao em cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường?
- Nhận xét, tuyên dương HS.

- GV chia lớp thành các nhóm nhỏ. Trong từng nhóm, HS lần lượt chia sẻ với các bạn:

- Kể về một lần em gặp khó khăn ở nơi công cộng?

- Khi đó em đã làm gì?
- Nhận xét, dẫn dắt vào bài.

2. HĐ khám phá (20’)
*Hoạt động 1: Tìm hiểu những tình huống cần tìm kiêm sự hỗ trợ nơi công cộng.
- GV cho HS quan sát tranh sgk tr.59, tổ chức thảo luận nhóm 4, YC HS kể chuyện theo tranh.

- Mời đại diện nhóm chia sẻ câu chuyện.

- GV hỏi: + Vì sao em cần hỗ trợ trong các tình huống trên?

+ Kể thêm những tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng mà em biết?

- GV chốt: Khi em bị hỏng xe, khi có người lạ đi theo em,…em cần tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh

* Tích hợp ATGT:  bài Lên xuống xe đạp xe máy an toàn:

Lên xe:

B1: Đứng ở phía bên trái của xe, quan sát an toàn, chân trái để lên giá để chân.

-B2: Hai tay ôm vào hông người điều khiển, vòng chân phải sang bên kia để lên giá để chân.

-B3: Ngồi vững vàng trên xe, hai tay ôm hông người điều khiển.

Xuống xe:

-B1: Quan sát xung quanh, hai tay bám chắc vào hông người điều khiển, nhấc chân phải về sau, đưa về phía bên trái xe.

-B2: Chân phải đặt xuống đất.

-B3: Chân trái đặt xuống đất, đứng song song với chân phải.

* HS thực hiện và nhắc nhở bạn bè, người thân không Có thói quen đội mũ bảo hiểm, quan sát các loại xe trước khi xuống xe, biết bám chắc người ngồi đằng trước.
*Hoạt động 2: Tìm hiểu cách tìm kiếm sự hỗ trợ và ý nghĩa của việc tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng.

- GV cho HS đọc tình huống trong SGK tr. 60, YC thảo luận nhóm đôi: 

+ Khi bị lạc, Hà đã tìm kiếm sự hỗ trợ bằng cách nào?

+ Việc tìm kiếm sự hỗ trợ có ích lợi gì?
- Tổ chức cho HS chia sẻ.

- GV nhận xét, tuyên dương.

* Luyện tập: Xử lí tình huống

- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.60-61, YC thảo luận nhóm đôi, cách xử lí tình huống đó

- Tổ chức cho HS chia sẻ, đóng vai từng tranh.
- GV chốt câu trả lời.

- Nhận xét, tuyên dương.
3. Vận dụng: (10’)
- GV YC thảo luận nhóm đôi, chia sẻ với bạn về việc em đã làm và sẽ làm để để tìm kiếm sự hỗ trợ nơi công cộng.
* GD kĩ năng sống: Hs biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn, nguy hiểm nơi công cộng.
- Tổ chức cho HS chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương.
* Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- Về nhà hãy vận dụng bài học vào cuộc sống.

- Nhận xét giờ học.
	- 2-3 HS nêu.

- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.

- HS thảo luận nhóm 4 kể chuyện theo tranh.

- 2-3 HS chia sẻ.

- 2-3 HS trả lời.

- HS lắng nghe.
- HS thảo luận theo cặp.

- HS chia sẻ.

- 3-4 HS trả lời.

+ Khi bị lạc, Hà đã tìm kiếm sự hỗ trợ bằng bình tĩnh, quan sát xung quanh, tìm chú bảo vệ và nhờ chú giúp

- HS chia sẻ.

Thông điệp: Tìm người đánh tin cậy

                     Nói điều em mong chờ….


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… Ngày soạn: 07/04/2023
Ngày dạy: Thứ sáu, 14/04/2023

Toán

Tiết 150: LUYỆN TẬP 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Biết cách đặt tính và thực hiện được phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực tư duy, lập luân toán học, năng lực giải quyết vấn đề và giao tiếp toán học.Phát triển phẩm chất chăm chỉ, Yêu thích môn học, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán, hăng hái có trách nhiệm trong các hoạt động nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Giáo viên: Hình ảnh trên trang trên trang https://hoc10.vn/ Bộ đồ dùng Toán học, thẻ chữ, slide minh họa. 
- Học sinh: SGK, Bộ đồ dùng toán, vở ô li, nháp …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ khởi động (5’)

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Vượt qua thử thách”
- HS nêu tình huống thực tế (đã chuẩn bị) liên quan đến phép cộng (có nhớ trong phạm vi 1000). Mời một bạn bất kì trong nhóm hoặc trong lớp thực hiện tính và trả lời câu hỏi đặt ra.

- Nhóm nào có nhiều tình huống hay, phép tính đúng thì thắng cuộc.

- Các tình huống mà các nhóm đưa ra đều có phép tính thuộc dạng …….. sau đó GV giới thiệu bài ……
	- Lớp chia thành 4 nhóm và chơi theo luật.

- HS trả lời và nghe GV giới thiệu bài.

	2.Hoạt động thực hành, luyện tập (20’)
Bài 1 (trang 70)
-Yêu cầu HS đọc thầm yc.

- Bài 1 yêu cầu gì?

-  GV cho HS làm bài cá nhân (tính rồi viết kết quả phép tính)

- Một HS lên bảng thực hiện tính, nói cách làm cho các bạn nghe.
- HS làm xong đổi vở kiểm tra chéo.

- GV nhận xét đánh giá và kết luận:

? Nhắc lại cách thực hiện tính cộng?

=>Chốt: cách thực hiện tính cộng.
	- HS đọc thầm…

- HS nêu (tính)

- HS thực hiện tính rồi ghi kết quả.

- HS thực hiện. 

    209        597          143       625

+  376     + 122        +  48      +    7
   585        719          191       632
- HS đối chiếu, nhận xét
- HS tl: Quy tắc cộng từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột.

	Bài 2 (trang 70)

-Yêu cầu HS đọc thầm và làm bài vào vở.

- GV chiếu vở HS, yc HS đọc bài làm. Yc HS qs bài làm của bạn trên bảng.
- GV yc HS nói cách làm cho các bạn nghe.

- GV chữa bài trên vở HS, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính (nếu có).

=>Chốt: cách đặt tính và thực hiện tính cộng.
- Gv nhận xét, tuyên dương
	- HS đọc và làm bài cá nhân vào vở.
    285        164          216 

+  507     +   53        +     8   

   792        217          224

    318        248          159 

+  142     +    25        +    6   

    460        273         165
- Đổi chéo vở kiểm tra và sửa cho bạn.
- HS nêu (Đặt tính rồi tính)

- HS dưới lớp theo dõi.

- HS nêu: Viết số hạng thứ nhất trước sau đó viết số hạng thứ 2 sau sao cho hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục, hàng trăm thẳng hàng trăm; viết dấu cộng ở giữa hai số và đặt dấu gạch ngang ở dưới số hạng thứ hai thay cho dấu bằng; sau đó thực hiện tính từ phải sang trái.

	Bài 3 (trang 70)

- Chiếu bài lên bảng, HS QS và đọc yêu cầu.
- YC HS thảo luận nhóm đôi TG 2’
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ong tìm hoa”. Lớp chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm cử ra 2 người chơi.

+ Dưới lớp HS hát hết câu: “Chị ong Nâu nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu? Bác Gà Trống mới gáy, ông Mặt trời thức dậy, mà trên những cành hoa, em đã thấy chị bay” thì các bạn ong phải đứng nhanh vào cạnh bạn hoa có số đúng bằng kết quả phép tính mình tìm.

- GV và HS dưới lớp nhận xét đội nào về chỗ nhanh nhất và kết quả đúng thì giành chiến thắng.

- Nhận xét, đánh giá, khen,….

=>Chốt: Cách thực hiện tính cộng.
	- HS đọc yêu cầu (Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính).

- HS thảo luận: qs tranh,  thực hiện tính phép tính của những chú ong, rồi nối với bông hoa tương ứng.

- Lớp tham gia chơi.

+ 4 HS làm 4 bông hoa tương ứng: 571, 728, 261, 900.

+ 4 HS # làm những chú ong chăm chỉ đi tìm phép tính tương ứng: 485 + 243; 248 + 13; 880 + 20; 562 + 9.
- Lớp QS, nhận xét….

- HS lnghe.

	3.Hoạt động vận dụng (10’)
Bài 4 (trang 70)

- Chiếu bài lên bảng, HS QS và đọc yêu cầu.

- GV ? bài toán hỏi gì?

- Muốn biết cửa hàng đó đã nhập về bào nhiêu quả bóng rổ thì em làm ntn? Yc HS thảo luận nhóm đôi để giải quyết bài toán TG 2’

- Yc HS trình bày bài giải vào vở, 1 HS lên bảng trình bày bài làm.

- HS đọc bài làm, chia sẻ cùng các bạn.

- Nhận xét, đánh giá và chốt bài làm đúng.

- Liên hệ thực tế với những tình huống liên quan đến phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 trong cuộc sống.

- GV khen,….chốt bài.
	- HS đọc yêu cầu.
- HS tl

- HS tl nói cho bạn nghe suy nghĩ của mình, đưa ra phép tính.
- HS làm bài cá nhân.
- HS đọc bài làm.

             Bài giải

Cửa hàng đó đã nhập về số quả bóng rổ là:

       185 + 72 = 257 (quả)

  Đáp số: 257 quả bóng rổ

- Lớp qsát, lnghe bài làm. Chia sẻ.

- Dự kiến chia sẻ:

+ Vì sao bạn làm phép tính cộng?

+ Ngoài câu trả lời của bạn ai có câu trả lời khác?

- HS lnghe.

	Củng cố - dặn dò

Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và học thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho csống?

GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	-HS nêu ý kiến.

-HS lnghe.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

_1742278007/KH�NG X? R�C - Th?o Nhu - Nh?c Thi?u Nhi - YouTube.html
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KHÔNG XẢ RÁC - Thảo Như - Nhạc Thiếu Nhi



Xem sau

Chia sẻ

Sao chép đường liên kết

Thông tin

Mua sắm







Nhấn để bật tiếng










Nếu phát lại không bắt đầu ngay, hãy thử khởi động lại thiết bị của bạn.























Kéo lên để tua chính xác

Tiếp theo (SHIFT+n)
Phụ đề (c)
3:39
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